	[bookmark: _Hlk216024276]ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN HƯNG
TRƯỜNG TH-THCS LÊ KHẮC CẨN


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC  KỲ I
 NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN TIN HỌC 6
Thời gian: 45 phút



I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	
Chủ đề/ Chương
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng - Sai”
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng
	Thông tin và dữ liệu
	2
(1,2)
	1
(3)
	
	
	
	
	
	2
	1
	0
	7,5%
0,75 điểm

	
	
	Biểu diễn thông tin và lưu trữ dữ liệu trong máy tính
	1
(4)
	1
(5)
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	15%
1,5 điểm

	2
	Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet
	Giới thiệu về mạng máy tính và Internet
	1
(6)
	
	2
(1a,1b)
	1
(1c)
	1
(1d)
	
	
	3
	1
	1
	12,5%
1,25 điểm

	3
	Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi
	World Wide Web, thư điện tử và công cụ tìm kiếm thông tin
	4
(7,8,
9,10)
	
	6
(2a,2b,
3a,3b,
4a,4b)
	3
(2c,
3c,
4c)
	3
(2d,
3d,
4d)
	1
	
	10
	4
	3
	50%
5 điểm

	4
	Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi
trường số
	Đề phòng một số tác hại khi tham gia Internet
	
	2
(11,12)
	
	
	
	
	1
	0
	2
	1
	15%
1,5 điểm

	Tổng số câu
	8
	4
	8
	4
	4
	1
	2
	16
	9
	6
	

	Tổng số điểm
	3,0
	4,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	

	Tỉ lệ %
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	





II. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
[bookmark: bookmark77]MÔN: TIN HỌC LỚP 6

	TT
	Chủ đề / Chương
	Nội dung/đơn vị kiến
thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng / Sai
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	
Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng
	Thông tin và dữ liệu
	Nhận biết 
Trong các tình huống cụ thể có sẵn:
– Phân biệt được thông tin với vật mang tin 
– Nêu được ví dụ minh hoạ tầm quan trọng của thông tin. 
Thông hiểu
– Nêu được ví dụ minh hoạ về mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu. 
	2
(Nla,c)
	1
(Nla)
	
	
	
	
	

	
	
	Biểu diễn thông tin và lưu trữ dữ liệu trong máy tính
	Nhận biết 
– Nêu được tên và độ lớn (xấp xỉ theo hệ thập phân) của các đơn vị cơ bản đo dung lượng thông tin: Byte, KB, MB, GB, quy đổi được một cách gần đúng giữa các đơn vị đo lường này. Ví dụ: 1KB bằng xấp xỉ 1 ngàn byte, 1 MB xấp xỉ 1 triệu byte, 1 GB xấp xỉ 1 tỉ byte. 
Thông hiểu
– Giải thích được có thể biểu diễn thông tin chỉ với hai kí hiệu 0 và 1
Vận dụng
– Xác định được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng như đĩa quang, đĩa từ, đĩa cứng, USB, CD, thẻ nhớ,… 
	1
(Nla)
	1
(Nla)
	
	
	
	
	1
(Nla)

	
	Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet
	Giới thiệu về mạng máy tính và Internet
	Nhận biết
– Nêu được khái niệm và lợi ích của mạng máy tính.
– Nêu được các thành phần chủ yếu của một mạng máy tính (máy tính và các thiết bị kết nối)  và tên của một vài thiết bị mạng cơ bản như máy tính, cáp nối, Switch, Access Point,... 
- Nêu được đặc điểm và lợi ích của internet 
Thông hiểu
– Nêu được ví dụ cụ thể về trường hợp mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây. 
	1
(NLa)
	
	2
(NLa)
	1
(NLa)
	1
(NLa)
	
	

	3
	Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi
	World Wide Web, thư điện tử và công cụ tìm kiếm thông tin
	Nhận biết
– Trình bày được sơ lược về các khái niệm WWW, website, địa chỉ của website, trình duyệt.
– Xem và nêu được những thông tin chính trên trang web cho trước
– Nêu được công dụng của máy tìm kiếm
– Biết cách đăng kí tài khoản thư điện tử.
Thông hiểu
– Hiểu rõ cách thức khai thác thông tin trên Internet 
– Nêu được những ưu, nhược điểm cơ bản của dịch vụ thư điện tử so với các phương thức liên lạc khác. 
Vận dụng cao
– Thực hiện được một số thao tác cơ bản: tạo tài khoản email, đăng nhập tài khoản email, soạn thư, gửi thư, nhận thư, trả lời thư, chuyển tiếp thư và đăng xuất hộp thư trong một số tình huống thực tiễn.
	4
(Nla,d)
	
	6
(Nla,d)
	3
(Nla,d)
	3
(Nla,d)
	1
(Nla,d)
	

	4
	Chủ đề 4. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
	Đề phòng một số tác hại khi tham gia Internet
	Thông hiểu
– Nêu và thực hiện được một số biện pháp cơ bản để phòng ngừa tác hại khi tham gia Internet với sự hướng dẫn của giáo viên.
Vận dụng
– Thực hiện được các thao tác để bảo vệ thông tin và tài khoản cá nhân. 
	
	2
(Nla,b)
	
	
	
	
	2
(Nla,b)

	Tổng số câu
	
	8
	4
	8
	4
	4
	1
	2

	Tổng số điểm
	
	3.0
	4.0
	3.0

	Tỉ lệ
	
	30
	40
	30




5




	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN HƯNG
TRƯỜNG TH-THCS LÊ KHẮC CẨN
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PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 
Hãy chọn đáp án đúng trong các câu hỏi sau, mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm.
Câu 1. Vật nào dưới đây không phải là vật mang tin?
A. tạp chí		B. truyện tranh		C. sách		D. bút	
Câu 2. Từ nào còn thiếu trong chỗ trống?
Thông tin …… giúp con người đưa ra những lựa chọn tốt.
A. đúng			B. dài			C. nhanh		D. nhiều
Câu 3. Em hãy xác định các dòng sau đây đâu là dữ liệu?
A. Câu nhắc nhở của bạn em: Vào lớp lúc 7 giờ.					
B. Tiếng còi xe em nghe thấy
C. Dãy số lưu trong máy tính: 123456789		
D. Hình ảnh người đi đường khi em nhìn thấy
Câu 4. 1 GB bằng nhiêu MB?
A. 1024 			B. 2048		C. 8			D. 100
Câu 5. Đơn vị lưu trữ thông tin nào dưới đây lớn nhất?
A. bit				B. byte		C. Megabyte	D. Gigabyte
Câu 6. Đặc điểm chính của Internet là? 
A. Tính cập nhật.				B. Tính lưu trữ.
C. Tính không sở hữu.			D. Tính ẩn danh.
Câu 7. Đâu là một ví dụ về địa chỉ của website:
A. thaygiaotin1990@gmail.com 	B. https://thaygiaotin.io.vn/
C. thaygiaotin123456 			D. Cả ba phương án trên đều sai.
Câu 8. Một trang web có địa chỉ sau: https://vnexpress.net/khoa-hoc/ung-dung
Trang chủ của trang web đó có địa chỉ là gì?
A. vnexpress.net				B. khoa-hoc
C. ung-dung					D. vnexpress.net/khoa-hoc/ung-dung
Câu 9. Chức năng chính của trình duyệt là để:
A. Truy cập các website			B. Soạn thảo văn bản
C. Tạo các video clip			D. Lập trình
Câu 10. Mỗi người được tạo tối đa bao nhiêu tài khoản thư điện tử
A. 1 tài khoản						B. 2 tài khoản 
C. Trẻ em tối đa 1, người lớn tối đa 2			D. Không giới hạn
Câu 11: Để bảo vệ thông tin cá nhân, em hãy cho biết không nên làm những việc nào:
A. Thay đổi mật khẩu hằng ngày.
B. Cài đặt phần mềm diệt virus.
C. Hạn chế đăng nhập ở nơi công cộng (quán cà phê, nhà ga, sân bay,...).
D. Tin tưởng các chỉ dẫn trên mạng Internet
Câu 12: Lời khuyên nào sai khi em muốn bảo vệ máy tính và thông tin trên máy tính của mình?
A. Đừng bao giờ mở thư điện tử và mở tệp đính kèm thư từ những người không quen biết
B. Luôn nhớ đăng xuất khi sử dụng xong máy tính, thư điện tử
C. Chẳng cần làm gì vì máy tính đã được cài đặt sẵn các thiết bị bảo vệ từ nhà sản xuất
D. Nên cài đặt phần mềm bảo vệ máy tính khỏi virus và thường xuyên cập nhật phần mềm bảo vệ
PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai, mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
Câu 1. Trong một phòng Tin học ở trường Trung học cơ sở:
a. Bắt buộc phải có mạng máy tính thì mới sử dụng được các máy tính trong phòng
b. Phòng Tin học chỉ có thể sử dụng mạng Internet, không dùng được mạng cục bộ
c. Tốc độ kết nối mạng sẽ nhanh hơn khi sử dụng mạng có dây
d. Khi kết nối mạng và cài đặt đủ phần mềm, cả phòng Tin học có thể dùng chung một máy in duy nhất.
Câu 2. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a. WWW là viết tắt của World Windows Web
b. Nhiều website kết hợp lại với nhau tạo thành một trang web
c. Khi nhập địa chỉ website, có thể bỏ qua không cần gõ phần https://
d. Cùng một địa chỉ trang web, nếu nhập trên các trình duyệt khác nhau sẽ chuyển tới các trang khác nhau.
Câu 3. Trong các phát biểu sau về Google, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a. Google là một máy tìm kiếm
b. Google chỉ có thể tìm kiếm bằng hình ảnh
c. Kết quả tìm kiếm của Google chủ yếu là các liên kết
d. Nếu sử dụng máy tìm kiếm khác (ví dụ Bing) để tìm với cùng một từ khóa, thì kết quả của Google và Bing sẽ giống hệt nhau
Câu 4. Cho địa chỉ sau: hoc_scratch_thaygiaotin@gmail.com
a. Địa chỉ trên là một địa chỉ email
b. Địa chỉ trên thuộc sự quản lý của máy chủ Google
c. Địa chỉ trên không hợp lệ vì chứa dấu gạch dưới _
d. Khi soạn thư gửi tới địa chỉ trên, có thể không viết cả phần @gmail.com mà thư vẫn gửi đúng địa chỉ 
PHẦN III: Tự luận
Câu 1 (1 điểm): Giả định một bức ảnh được chụp bằng điện thoại di động có dung lượng khoảng 2MB. Em hãy vẽ lại bảng sau và điền số bức ảnh tối đa mà điện thoại có thể chứa tùy theo dung lượng của điện thoại trong bảng sau?
	Dung lượng (GB)
	2
	5
	10

	Số bức ảnh
	1024
	….
	….


Câu 2 (1 điểm): Em hãy nêu các bước tạo tài khoản thư điện tử?
Câu 3 (1 điểm): Em nên làm gì để bảo vệ thông tin và tài khoản cá nhân?
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
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PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	C
	A
	D
	C
	B
	A
	A
	D
	D
	C


PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ
	Câu
	1a
	1b
	1c
	1d
	2a
	2b
	2c
	2d
	3a
	3b
	3c
	3d
	4a
	4b
	4c
	4d

	Đáp án
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	D
	S
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ


PHẦN III: Tự luận

	Câu 1
(1 điểm)
		Dung lượng (GB)
	2
	5
	10

	Số bức ảnh
	1024
	2560
	5120



	
1,0

	Câu 2
(1 điểm)
	- Bước 1: Truy cập website gmail.com của dịch vụ Gmail.
- Bước 2: Chọn mục Tạo tài khoản, điền đầy đủ thông tin và chọn Tiếp theo.
- Bước 3: Tiếp tục điền đầy đủ thông tin trong các cửa sổ, sau đó chọn Đồng ý cho mục Điều khoản riêng tư và bảo mật để đảm bảo an toàn cho email vừa tạo.
	0,25

0,25

0,5

	Câu 3
(1 điểm)
	Một số biện pháp để bảo vệ thông tin và tài khoản cá nhân là:
- Cài đặt và cập nhật phần mềm chống virus.
- Đặt mật khẩu mạnh, bảo vệ mật khẩu.
- Đăng xuất các tài khoản khi đã dùng xong.
- Tránh dùng mạng công cộng.
- Không truy cập vào các liên kết lạ: không mở thư điện tử và tệp đính kèm gửi từ những người không quen; không kết bạn và nhắn tin cho người lạ.
- Không chia sẻ thông tin cá nhân và những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet; không lan truyền tin giả làm tổn thương người khác.
	


0,25

0,25
0,25


0,25







	Xác nhận của BGH





Nguyễn Phương Nam
	Tổ chuyên môn





Nguyễn Văn Họa
	Giáo viên ra đề





Đồng Thị Lan
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